
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:             /QĐ-BVHTTDL  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng 10 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 298/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 385/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2026 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 14/2026/TT-BTP ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 267 thủ tục hành 

chính (TTHC) đang có hiệu lực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, cụ thể:  

1. Danh mục TTHC cấp Trung ương gồm 100 thủ tục, trong đó phân loại: 

72 thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 24 thủ tục 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần; 04 thủ tục chưa cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến, tại Phụ lục 1. 

2. Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm 154 thủ tục, trong đó phân 

loại: 122 thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 29 thủ 

tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần; 03 thủ tục chưa cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến, tại Phụ lục 2. 

3. Danh mục thủ tục hành chính cấp xã gồm 13 thủ tục, trong đó 11 thủ tục 

đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 02 thủ tục cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến một phần, tại Phụ lục 3. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các Cục, Vụ được giao quản lý TTHC chủ trì xây dựng hồ sơ công bố 

chuẩn hóa nội dung cụ thể của TTHC ở các cấp, ưu tiên các lĩnh vực được điều 

chỉnh do thay đổi chức năng, nhiệm vụ, đồng thời bám sát tình hình sửa đổi, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; chuẩn hóa quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC cấp Trung ương, xác định rõ thành phần hồ sơ được thay thế bằng 

dữ liệu. Hồ sơ gửi Văn phòng Bộ thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ ban hành, phê 

duyệt theo thẩm quyền trước ngày 30/10/2026. 
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2. Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số chủ trì, phối hợp với các đơn vị, 

địa phương rà soát, hoàn thiện điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo 

đảm cung cấp toàn trình đối với 100% TTHC đủ điều kiện. Xây dựng, vận hành 

quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của Bộ; bảo 

đảm kết nối, tái sử dụng dữ liệu và kiểm thử đáp ứng yêu cầu tại Điều 14 Thông 

tư số 14/2026/TT-BTP trước khi triển khai. 

3. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du 

lịch phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ chuẩn hóa, cập nhật và tổ chức thực hiện 

TTHC tại địa phương theo thẩm quyền. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Bãi bỏ các Quyết định sau đây: 

a) Quyết định số 1768/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Danh mục thủ tục hành chính 

cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình năm 2025. 

b) Quyết định số 2251/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Danh mục thủ tục hành chính 

cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, 

Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 4; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để biết); 

- Bộ trưởng (để cáo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp); 

- Lưu: VT, VP (HC), Tài.80. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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